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ĐỀ 001

I. PHẦN ĐỌC- HIỂU (6,0 điểm)

Đọc ngữ liệu sau:

CÂY DỪA
Cây dừa xanh toả nhiều tàu
Dang tay đón gió, gật đầu gọi trăng
Thân dừa bạc phếch tháng năm
Quả dừa – đàn lợn con nằm trên cao

Đêm hè hoa nở cùng sao
Tàu dừa – chiếc lược chải vào mây xanh
Ai mang nước ngọt, nước lành
Ai đeo bao hũ rượu quanh cổ dừa

Tiếng dừa làm dịu nắng trưa
Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo
Trời trong đầy tiếng rì rào
Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra…

Đứng canh trời đất bao la
Mà dừa đủng đỉnh như là đứng chơ.

Nguồn: Trần Đăng Khoa, “Góc sân và khoảng trời”, NXB Văn hoá dân tộc, 1999.
Trả lời câu hỏi:

Câu 1 (0,5 điểm).  Bài thơ “Cây dừa” được viết theo thể thơ gì?
A. Song thất lục bát



B. Thất ngôn bát cú

C. Lục bát




D. Lục bát biến thể

 Câu 2 (0,5 điểm).  Xác định các tiếng được gieo vần với nhau trong cặp câu thơ sau: 

“Đứng canh trời đất bao la
Mà dừa đủng đỉnh như là đứng chơ.”

A. bao – la

B. la – là

C. la – chơ

D. đất – đứng

Câu 3(0,5 điểm). Cả bài thơ có cách ngắt nhịp như thế nào?

A. Câu lục 2/2/2; câu bát 2/2/2/2

B. Câu lục 3/3; câu bát 4/4

C. Câu lục 2/2/3; câu bát 3/4

D. Câu lục 2/4; câu bát 4/4

Câu 4 (0,5 điểm). Yếu tố miêu tả làm rõ nhất đặc điểm, trạng thái của đối tượng nào trong bài thơ?

A. Diễn tả vẻ đẹp giản dị mà vô cùng xinh đẹp của cây dừa
B. Diễn tả vẻ đẹp thơ mộng của đêm hè bầu trời cao rộng
C. Diễn tả âm thanh thánh thót của tiếng chim vang vọng theo tiếng gió

D. Diễn tả không gian làng quê mộc mạc và thơ mộng

Câu 5 (0,5 điểm). Tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì trong dòng thơ: “Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo”?
A. Nói quá 

B. Nhân hóa

C. Hoán dụ

D. Ẩn dụ

Câu 6 (0,5 điểm). Cảm xúc chủ đạo của tác giả được thể hiện trong văn bản là gì?

A. Tình yêu đôi lứa



B. Tình yêu gia đình

C. Tình yêu thiên nhiên


D. Tình yêu thầy cô
Câu 7 (0,5 điểm).  Tác giả sử dụng từ “bạc phếch” mang ý nghĩa gì?
A. Thân dừa đã nhuốm màu thời gian càng cho thấy sức sống mãnh liệt của cây dừa

B. Thân dừa đã quá xấu xí, không còn sức sống
C. Thân dừa trở nên chay sần, thô ráp
D. Thân dừa có quá nhiều tổn thương khó phát triển tươi tốt
Câu 8 (0,5 điểm).  Từ in đậm trong câu thơ: “Thân dừa bạc phếch tháng năm” xét về ý nghĩa thuộc loại từ nào?
A. Từ đồng âm


B. Từ đa nghĩa
C. Từ trái nghĩa


D. Từ ghép hợp nghĩa
Câu 9 (1,0 điểm). Em cảm nhận như thế nào về tình cảm của tác giả đối với quê hương, đất nước thể hiện ở bài thơ “Cây dừa”?
Câu 10 (1,0 điểm). Qua ngữ bài thơ trên em rút ra bài học gì cho bản thân?

II. PHẦN VIẾT (4,0 điểm)

Hãy viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ mà em yêu.
----HẾT----

(Giám thị coi kiểm tra không giải thích gì thêm)

	PHÒNG GD&ĐT VĨNH LỢI

TRƯỜNG THCS NGUYỄN MINH NHỰT


(Gồm có 02 trang)
	KIỂM TRA CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024

Môn: NGỮ VĂN 6

Thời gian làm bài: 90 phút

 (Không kể thời gian giao đề)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

HƯỚNG DẪN CHẤM

I. PHẦN ĐỌC- HIỂU (6,0 điểm)

Đáp án trắc nghiệm từ câu 01 đến câu 08, mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

	CÂU
	ĐỀ 101
	ĐỀ 102
	ĐỀ 103
	ĐỀ 104

	1
	D
	C
	D
	A

	2
	A
	A
	A
	A

	3
	A
	C
	A
	B

	4
	C
	A
	C
	C

	5
	B
	A
	B
	B

	6
	A
	C
	C
	B

	7
	C
	A
	B
	C

	8
	A
	B
	B
	D


Câu 9: (1,0 điểm)

- Học sinh có thể nêu lên cách cảm nhận của bản thân về tình cảm của tác giả được thể hiện qua bài thơ “Cây dừa”.
- Lưu ý: Học sinh cần nêu cách hiểu phù hợp, thuyết phục.
* Gợi ý: 

- Qua việc miêu tả cây dừa, nhà thơ ca ngợi vẻ đẹp nên thơ, đáng yêu của vườn quê, của thiên nhiên, của con người Việt Nam.

· Nhà thơ muốn ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam: hiên ngang, bất khuất, giàu sức sống,…

Câu 10: (1,0 điểm) Học sinh nêu được một bài học phù hợp cho bản thân.

* Gợi ý:

- Yêu quê hương, đất nước từ những điều bình dị nhất.

- Cây dừa trong bài thơ tượng trưng cho sự kiên nhẫn và bền bỉ trong cuộc sống, vì vậy phải có sự kiên nhẫn, bền bỉ và không bỏ cuộc dễ dàng.

- Chúng ta cần đồng lòng, hỗ trợ lẫn nhau để vượt qua khó khăn và thành công,…

II. PHẦN VIẾT (4,0 điểm)
1. Yêu cầu về kĩ năng:

- Đảm bảo yêu cầu về hình thức của một đoạn văn.

- Trình bày cảm xúc về một bài thơ. 

- Sử dụng ngôi thứ nhất để chia sẻ cảm xúc.

- Các câu trong đoạn văn cần được liên kết với nhau chặt chẽ để tạo sự mạch lạc cho đoạn văn.

- Viết văn trôi chảy, câu đúng ngữ pháp, không sai chính tả.

2. Yêu cầu về kiến thức:

- Mở đoạn: giới thiệu nhan đề, tác giả và cảm xúc chung về bài thơ (câu chủ đề)

- Thân đoạn: trình bày cảm xúc của người đọc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ; làm rõ cảm xúc bằng những hình ảnh, từ ngữ được trích từ bài thơ. 

- Kết đoạn: khẳng định lại cảm xúc về bài thơ và ý nghĩa của nó đối với bản thân.

* Thang điểm:

 - Điểm 4,0: Thực hiện tốt các yêu cầu trên.

 - Điểm 3,0 < 4,0: Đúng yêu cầu của đề, diễn đạt trôi chảy, đủ ý.

 - Điểm 2,0 < 3,0: Đúng yêu cầu của đề, diễn đạt chưa trôi chảy, sai chính tả. 

 - Điểm 0,25 < 2,0: Nội dung còn sơ sài, bố cục chưa chặt chẽ, diễn đạt còn lủng củng, không rõ ý.

 - Điểm 0: Lạc đề hoặc bỏ giấy trắng.

* Lưu ý: Hướng dẫn chấm chỉ là những gợi ý mang tính định hướng chung, trong quá trình chấm, giám khảo dựa vào bài viết thực tế của học sinh để cho điểm thích hợp, đánh giá được năng lực của các em; khuyến khích những bài làm sáng tạo.

Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
HDC ĐỀ CHÍNH THỨC
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